
THÔNG SỐ KĨ THUẬT - GTS SUPER 125

Kích thước cơ bản
Trọng lượng khô 145 ± 5 kg
Chiều rộng tổng 755mm

Chiều dài tổng 1.940mm
Chiều dài cơ sở 1.395mm
Chiều cao tổng 1.180mm
Chiều cao yên 800mm

Động cơ
Kiểu động cơ LEADER 1 xi lanh, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch

Hệ thống phân phối khí Trục cam đơn,4 xu páp, dẫn  động bằng xích
Đường kính x Hành trình 57,0 x 48,6mm

Thể tích buồng đốt 124 cm³
Tỷ số nén 12 ± 0.5:1

Tốc độ không tải 1.650 ± 100rpm
Hệ thống khởi động Điện
Hệ thống đánh lửa Điện tử, CDI
Hệ thống bôi trơn Bơm cưỡng bức với lọc hai cấp

Hệ thống nhiên liệu Chế hòa khí KEIHIN CVEK 30 và bơm nhiên liệu điện tử
Nhiên liệu sử dụng Xăng không chì, tối thiểu Ron92, tốt nhất Ron95
Công suất lớn nhất 10,5 kW tại 9.500 vòng/ phút

Mô men xoắn lớn nhất 12 Nm tại 8.000 vòng/ phút
Hệ thống truyền lực Ly hợp ly tâm, tự động ma sát khô, với dây cu roa

Dầu bôi trơn Dung tich 1.100cc, Phẩm cấp: SAE: 5W-40, Gốc: Tổng hợp
Bình xăng ~ 10 lít (2 lít dự trữ)

Khung sườn
Khung Thép tấm dập liền khối chịu lực cao với các thanh gia cường

Giảm sóc 
Trước 1 giảm chấn thuỷ lực với lò so ống lồng
Sau 2 Giảm chấn thuỷ lực đơn với lò so ống lồng có 4 vị trí điều chỉnh

Hệ thống phanh Trước Đĩa thuỷ lực,  đường kính đĩa 220mm
Sau Đĩa thuỷ lực,  đường kính đĩa 200mm

Vành Trước Hợp kim nhôm đúc 12'' x 3,00 
Sau Hợp kim nhôm đúc 12'' x 3,00 

Lốp Trước Lốp không săm 120/70 - 12''. Áp suất 1,8kg/cm2
Sau Lốp không săm 130/70 - 12''. Áp suất 2,2kg/cm2
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		LEADER 1 xi lanh, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch



		Hệ thống phân phối khí

		

		Trục cam đơn,4 xu páp, dẫn  động bằng xích
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		Thể tích buồng đốt
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		Tỷ số nén

		

		12 ± 0.5:1



		Tốc độ không tải

		

		1.650 ± 100rpm



		Hệ thống khởi động

		

		Điện



		Hệ thống đánh lửa

		

		Điện tử, CDI



		Hệ thống bôi trơn

		

		Bơm cưỡng bức với lọc hai cấp



		Hệ thống nhiên liệu

		

		Chế hòa khí KEIHIN CVEK 30 và bơm nhiên liệu điện tử



		Nhiên liệu sử dụng

		

		Xăng không chì, tối thiểu Ron92, tốt nhất Ron95



		Công suất lớn nhất

		

		10,5 kW tại 9.500 vòng/ phút



		Mô men xoắn lớn nhất

		

		12 Nm tại 8.000 vòng/ phút



		Hệ thống truyền lực

		

		Ly hợp ly tâm, tự động ma sát khô, với dây cu roa



		Dầu bôi trơn

		

		Dung tich 1.100cc, Phẩm cấp: SAE: 5W-40, Gốc: Tổng hợp



		Bình xăng

		

		~ 10 lít (2 lít dự trữ)



		 



		Khung sườn



		Khung

		

		Thép tấm dập liền khối chịu lực cao với các thanh gia cường



		Giảm sóc 

		

		Trước

		1 giảm chấn thuỷ lực với lò so ống lồng



		

		

		Sau

		2 Giảm chấn thuỷ lực đơn với lò so ống lồng có 4 vị trí điều chỉnh



		Hệ thống phanh 

		

		Trước
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		Sau

		Đĩa thuỷ lực,  đường kính đĩa 200mm
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		Trước
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		Sau

		Hợp kim nhôm đúc 12'' x 3,00 



		Lốp 

		

		Trước

		Lốp không săm 120/70 - 12''. Áp suất 1,8kg/cm2



		 

		 

		Sau
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